
Lớp: 9/25
Grade

TB các 
môn
GPA

Học lực
Ranking

Hạnh 
kiểm

Conduct

1 Hoàng Thiên Ân 7.2 7.1 8.0 8.0 6.3 8.9 7.8 6.7 8.7 9.5 Đ Đ Đ 7.8 K T

2 Tăng Minh Châu 8.9 9.4 9.6 9.4 7.9 9.2 8.8 8.9 9.8 9.9 Đ Đ Đ 9.2 G T

3 Quan Bội Đình 6.8 7.0 8.3 7.0 6.9 6.8 6.3 5.4 8.4 9.2 Đ Đ Đ 7.2 K T

4 Trương Ân Đình 5.7 7.3 5.9 6.5 6.5 6.1 6.2 5.0 8.6 7.2 Đ Đ Đ 6.5 K T

5 Lưu Văn Hoan 8.0 8.7 5.8 7.9 7.3 8.0 7.1 7.2 8.9 8.9 Đ Đ Đ 7.8 K T

6 Trần Quốc Hoàn 8.5 9.7 9.8 9.1 8.2 9.6 9.6 8.8 9.8 8.7 Đ Đ Đ 9.2 G T

7 Nguyễn Ngọc Minh Khuê 8.2 8.8 9.2 8.7 8.8 9.3 8.5 7.9 9.5 9.4 Đ Đ Đ 8.8 G T

8 Nguyễn Nhật Minh 7.4 8.4 8.2 8.3 7.0 8.5 8.2 6.8 8.1 9.9 Đ Đ Đ 8.1 K T

9 Trương Bảo Nghi 8.1 9.1 9.1 9.0 8.7 9.3 9.2 9.5 9.7 9.9 Đ Đ Đ 9.2 G T

10 Đỗ Vĩ Nguyên 6.7 9.1 8.9 8.4 7.0 9.6 8.8 8.5 9.1 8.6 Đ Đ Đ 8.5 G T

11 Lê Ngọc Thảo Nguyên 7.4 8.6 8.1 8.1 7.3 9.3 8.1 6.5 8.6 9.4 Đ Đ Đ 8.1 K T

12 Huỳnh Thanh Nhi 6.4 8.2 6.6 7.1 7.7 6.4 6.9 5.1 8.7 9.2 Đ Đ Đ 7.2 K T

13 Phan Thị Quỳnh Như 7.9 9.2 8.2 8.9 8.1 8.6 9.0 6.1 9.5 9.4 Đ Đ Đ 8.5 K T

14 Lương Ân Phương 7.4 8.5 7.3 8.3 8.1 7.1 7.7 5.4 9.3 9.0 Đ Đ Đ 7.8 K T

15 Phạm Khánh Phương 7.8 9.4 8.9 8.7 8.1 8.7 8.9 7.0 9.5 9.5 Đ Đ Đ 8.7 G T

16 Lê Minh Quân 9.0 9.3 9.2 8.2 7.6 9.4 8.6 7.0 9.3 9.6 Đ Đ Đ 8.7 G T

17 Trần Trọng Gia Trí 7.2 8.2 7.3 8.1 7.2 7.2 7.6 9.0 8.8 9.2 Đ Đ Đ 8.0 G T

18 Nguyễn Minh Tuấn 7.6 9.1 8.7 8.3 7.3 8.8 9.1 7.6 9.1 9.5 Đ Đ Đ 8.5 K T
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Lớp: 9/26
Grade

TB các 
môn
GPA

Học lực
Ranking

Hạnh 
kiểm

Conduct

1 Mã Tuấn Anh 7.7 8.1 7.7 8.5 7.3 7.7 7.9 7.0 8.8 9.1 Đ Đ Đ 8.0 K T

2 Nguyễn Hoàng Bảo 9.1 9.2 9.7 9.0 8.5 8.5 8.4 8.0 9.2 9.5 Đ Đ Đ 8.9 G T

3 Quách Gia Bảo 7.9 7.1 7.6 7.8 5.8 7.7 6.1 7.2 8.6 8.8 Đ Đ Đ 7.5 K T

4 Lương Vũ Ngọc Châu 7.6 8.8 6.6 8.7 9.1 8.8 8.4 8.1 9.3 9.5 Đ Đ Đ 8.5 G T

5 Châu Vĩnh Cơ 8.0 8.4 8.6 8.4 8.2 8.6 8.2 6.8 9.4 9.5 Đ Đ Đ 8.4 G T

6 Xa Huệ Doanh 7.0 8.2 6.9 6.8 6.4 6.9 6.1 5.3 8.3 8.5 Đ Đ Đ 7.0 K T

7 Trần Tuấn Đạt 8.0 8.5 8.5 7.9 8.0 8.8 7.6 7.8 9.4 9.3 Đ Đ Đ 8.4 G T

8 Lưu Gia Hân 8.2 9.1 9.0 8.8 8.7 9.2 9.0 7.1 9.6 9.7 Đ Đ Đ 8.8 G T

9 Nguyễn Đoàn Khánh Huy 8.0 8.8 7.3 9.0 7.6 7.6 8.5 7.5 9.5 9.5 Đ Đ Đ 8.3 G T

10 Huỳnh Hoàng Khải 6.8 7.2 6.5 7.5 7.1 7.8 7.5 7.4 8.9 9.0 Đ Đ Đ 7.6 K T

11 Chhann Gia Kỳ 8.3 9.0 8.6 9.2 8.4 9.7 8.7 6.5 9.5 9.8 Đ Đ Đ 8.8 G T

12 Đoàn Hoàng Lan 7.5 8.7 8.6 7.8 8.1 8.8 8.0 7.2 9.2 9.2 Đ Đ Đ 8.3 G T

13 Phan Thảo Linh 8.9 9.5 9.4 9.2 9.3 9.3 9.3 8.7 9.9 9.5 Đ Đ Đ 9.3 G T

14 Đinh Lê Thanh Mai 8.4 8.8 8.9 9.3 8.6 9.4 8.9 7.2 9.6 9.7 Đ Đ Đ 8.9 G T

15 Koo Hong Minh 7.8 8.8 7.7 8.9 7.8 9.0 8.8 8.0 8.9 9.7 Đ Đ Đ 8.5 G T

16 Hoàng Hữu Phúc 6.1 6.5 5.4 6.5 6.0 5.7 5.8 6.8 8.0 8.4 Đ Đ Đ 6.5 K T

17 Mạc Vĩ Thông 9.0 8.5 8.6 8.8 8.4 9.2 7.5 6.8 9.1 9.5 Đ Đ Đ 8.5 G T

18 Fu Vịnh Trí 6.9 8.0 8.1 8.1 7.8 9.2 8.4 8.0 9.4 9.1 Đ Đ Đ 8.3 G T
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Lớp: 9/27
Grade

TB các 
môn
GPA

Học lực
Ranking

Hạnh 
kiểm

Conduct

1 Nguyễn Trần Thúy An 8.3 9.4 9.2 8.9 7.4 9.7 9.3 8.5 9.4 9.5 Đ Đ Đ 9.0 G T

2 Đinh Hồng Anh 5.0 6.8 7.9 7.0 6.8 8.5 7.6 5.8 9.0 9.4 Đ Đ Đ 7.4 K T

3 Trần Quỳnh Anh 6.0 7.7 6.5 7.8 5.9 8.2 8.1 7.1 7.6 9.2 Đ Đ Đ 7.4 K T

4 Phạm Vũ Bạch Dương 7.5 9.1 8.7 8.4 8.1 9.6 8.9 6.8 9.5 9.3 Đ Đ Đ 8.6 G T

5 Bùi Minh Đạt 9.1 9.3 9.9 9.3 8.0 9.3 9.4 9.3 9.6 9.6 Đ Đ Đ 9.3 G T

6 Nguyễn Việt Hân 6.1 7.6 6.3 6.1 5.7 6.1 6.3 4.6 7.5 9.1 Đ Đ Đ 6.5 Tb T

7 Trương Duy Phương Lam 7.1 8.7 9.5 8.7 8.2 9.6 9.1 6.9 9.3 9.4 Đ Đ Đ 8.7 G T

8 Nguyễn Tấn Lộc 7.1 8.7 9.1 8.3 7.2 8.8 8.4 8.4 9.1 9.5 Đ Đ Đ 8.5 G T

9 Đỗ Trúc Mai 7.5 8.7 9.1 8.0 7.0 8.0 7.3 5.2 8.0 9.3 Đ Đ Đ 7.8 K T

10 Nguyễn Tuệ Mẫn 7.5 9.2 9.6 8.9 7.5 9.5 8.8 7.3 8.9 9.6 Đ Đ Đ 8.7 K T

11 Phan Thị Ánh Ngọc 8.8 9.4 9.9 9.7 8.4 9.8 9.5 8.9 9.9 9.7 Đ Đ Đ 9.4 G T

12 Nguyễn Đình Nhân 7.4 8.8 8.8 8.4 6.4 7.2 8.2 6.6 8.5 9.5 Đ Đ Đ 8.0 K T

13 Nguyễn Kim Nhật 8.5 8.8 9.3 9.1 8.3 8.4 8.7 7.0 9.4 9.5 Đ Đ Đ 8.7 G T

14 Dương Yến Nhi 9.0 9.4 9.7 9.3 8.3 9.3 9.6 8.4 9.6 9.7 Đ Đ Đ 9.2 G T

15
Nguyễn Thụy Yến 
Phương

5.7 8.3 7.1 8.4 7.9 8.9 9.0 5.8 9.3 9.3 Đ Đ Đ 8.0 K T

16 Bành Hữu Quân 5.8 7.5 6.5 6.7 5.5 6.2 6.4 4.8 7.5 8.2 Đ Đ Đ 6.5 Tb T

17 Huỳnh Ngọc Tấn 9.3 8.9 8.8 8.4 8.1 9.2 8.3 7.5 9.0 9.6 Đ Đ Đ 8.7 G T

18 Tôn Nữ Yến Thanh 7.0 7.9 8.2 8.4 7.4 7.3 8.8 6.9 8.9 9.2 Đ Đ Đ 8.0 K T

19 Trần Thuận 8.0 8.9 9.0 9.0 8.2 9.4 8.6 7.7 8.9 9.2 Đ Đ Đ 8.7 G T

20 Huỳnh Minh Thư 7.5 8.8 8.3 8.8 7.7 9.6 9.1 6.5 9.5 9.6 Đ Đ Đ 8.5 K T

21 Trần Mỹ Tuyết 7.0 8.6 7.8 7.6 7.6 8.2 8.3 7.0 8.7 9.6 Đ Đ Đ 8.0 K T
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Lớp: 9/28
Grade

TB các 
môn
GPA

Học lực
Ranking

Hạnh kiểm
Conduct

1 Phan Huỳnh Bảo Châu 6.4 8.6 7.0 5.6 7.0 8.0 6.0 4.3 8.5 8.3 Đ Đ Đ 7.0 Tb T

2 Ngô Phước Đạt 8.0 8.6 8.9 8.5 8.4 9.0 9.1 6.8 9.4 9.1 Đ Đ Đ 8.6 G T

3 Lê Trần Thanh Hải 5.1 6.6 4.3 5.3 4.2 5.0 5.0 3.8 6.1 7.2 Đ Đ Đ 5.3 Tb T

4 Lê Ngọc Gia Hân 9.4 9.1 10 9.4 9.6 9.9 9.7 8.6 9.7 9.9 Đ Đ Đ 9.5 G T

5 Vi Gia Huy 8.0 9.2 8.3 8.7 6.9 6.9 9.1 8.9 9.0 9.2 Đ Đ Đ 8.4 G T

6 Huỳnh Tân Khải 5.8 6.8 5.1 6.5 5.9 7.9 5.4 4.7 8.0 7.9 Đ Đ Đ 6.4 Tb T

7 Đỗ Ngọc Mai Khanh 7.8 8.5 7.5 7.6 8.2 7.6 7.1 6.2 8.8 8.3 Đ Đ Đ 7.8 K T

8 Nguyễn Ngọc Minh Khuê 8.3 9.1 9.6 8.8 8.6 9.5 8.5 7.9 9.8 9.2 Đ Đ Đ 8.9 G T

9 Huỳnh Bội Kỳ 5.2 7.2 4.6 5.3 5.0 7.5 5.3 4.6 7.6 8.1 Đ Đ Đ 6.0 Tb T

10 Lương Gia Kỳ 6.6 7.5 6.8 6.7 7.3 6.6 6.4 5.6 8.3 8.3 Đ Đ Đ 7.0 K T

11 Lâm Bửu Nhật Nam 9.1 9.2 9.4 9.2 7.9 9.6 9.2 9.4 9.6 9.4 Đ Đ Đ 9.2 G T

12 Phan Tại Văn Tâm 5.6 7.8 7.7 6.1 6.2 7.3 7.3 4.4 8.7 8.7 Đ Đ Đ 7.0 Tb T

13 Trần Gia Thuận 9.1 9.2 9.9 9.3 8.9 9.7 9.0 8.3 8.3 9.6 Đ Đ Đ 9.1 G T

14 Hà Uyển Thúy 6.0 7.8 7.4 7.2 7.3 8.2 7.9 5.1 8.4 8.1 Đ Đ Đ 7.3 K T

15 Ngô Uyển Tiên 8.5 8.6 8.5 8.2 8.3 9.2 8.9 7.2 9.7 9.3 Đ Đ Đ 8.6 G T

16 Nguyễn Đình Trí 5.7 6.8 5.6 5.8 5.9 5.8 5.6 4.5 7.3 6.6 Đ Đ Đ 6.0 Tb T

17 Phạm Việt Trung 5.8 8.1 6.6 7.3 7.1 8.6 7.2 6.3 8.3 8.1 Đ Đ Đ 7.3 K T

18 Trần Quốc Tuấn 7.1 7.7 6.4 7.4 6.3 9.2 7.6 6.1 8.8 8.5 Đ Đ Đ 7.5 K T

19 Liu Xin Ý 6.7 8.5 8.0 6.4 6.1 8.5 6.7 4.4 7.2 8.5 Đ Đ Đ 7.1 Tb T
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Lớp: 9/29
Grade

TB các 
môn
GPA

Học lực
Ranking

Hạnh 
kiểm

Conduct

1 Nguyễn Minh Xuân Anh 5.6 7.8 6.2 7.4 7.5 8.0 6.5 5.6 8.9 8.4 Đ Đ Đ 7.2 K T

2 Trần Ngô Bảo Anh 6.2 8.0 8.6 7.8 6.7 8.2 7.4 5.1 8.2 9.3 Đ Đ Đ 7.6 K T

3 Hồ Gia Bảo 7.5 8.7 9.1 8.8 8.1 9.3 8.7 8.0 9.2 9.0 Đ Đ Đ 8.6 G T

4 Võ Thảo Lam 8.1 9.5 7.2 8.9 7.9 8.6 9.0 9.0 9.4 9.5 Đ Đ Đ 8.7 G T

5 Đặng Bảo Lâm 5.6 7.4 6.3 6.7 5.9 5.3 6.4 6.3 7.1 8.4 Đ Đ Đ 6.5 Tb T

6 Nguyễn Ngọc Thùy Lâm 5.3 7.3 4.6 6.7 6.5 7.3 7.4 6.2 7.8 9.1 Đ Đ Đ 6.8 Tb T

7 Nguyễn Đỗ Hoàng Long 5.4 6.9 5.7 7.0 5.7 5.6 6.7 6.0 7.6 7.2 Đ Đ Đ 6.4 Tb T

8 Nguyễn Hoàng Long 5.9 8.2 6.5 7.5 6.5 8.2 8.2 6.6 8.7 8.3 Đ Đ Đ 7.5 K T

9 Trần Thái Lương 8.2 9.1 9.4 9.4 7.7 9.6 9.1 8.5 9.3 9.5 Đ Đ Đ 9.0 G T

10 Trần Hải Minh 8.7 9.0 9.5 8.9 8.0 9.7 9.2 8.1 9.8 9.5 Đ Đ Đ 9.0 G T

11 Võ Phương Nghi 8.3 9.2 9.6 9.0 9.4 9.9 9.7 9.6 9.8 9.8 Đ Đ Đ 9.4 G T

12 Trần Phan Gia Phú 7.1 7.9 6.5 7.5 5.9 6.5 7.3 7.7 8.1 7.8 Đ Đ Đ 7.2 K T

13 Nguyễn Thiên Phúc 6.3 7.1 7.7 7.4 6.0 6.4 6.8 5.5 8.5 8.5 Đ Đ Đ 7.0 Tb T

14 Tô Hoàng Diễm Quỳnh 8.0 8.9 8.9 9.0 9.3 9.3 8.8 8.6 9.5 9.5 Đ Đ Đ 9.0 G T

15 Lâm Khánh Thuận 5.4 7.4 5.8 6.5 5.9 6.7 7.1 5.4 8.0 7.3 Đ Đ Đ 6.6 Tb T

16 Hà Bảo Thy 8.1 9.0 8.3 8.3 7.5 8.4 8.1 8.1 9.3 9.4 Đ Đ Đ 8.5 G T

17 Lương Đức Trí 6.0 8.0 7.2 7.4 7.4 7.8 7.1 6.6 9.1 8.4 Đ Đ Đ 7.5 K T

18 Li Quang Vinh 6.5 7.9 7.6 7.5 5.8 6.6 7.3 5.6 7.5 8.1 Đ Đ Đ 7.0 K T

19 Nguyễn Phương Vy 9.5 9.0 9.4 9.8 9.5 9.9 9.6 7.9 9.8 9.8 Đ Đ Đ 9.4 G T

20 Trần Xài Vy 8.7 8.8 9.5 8.5 9.1 9.5 8.8 8.2 8.9 9.4 Đ Đ Đ 8.9 G T

21 Nguyễn Hoàng Yến 7.3 8.8 9.2 8.4 7.5 8.8 8.1 7.4 9.2 9.5 Đ Đ Đ 8.4 K T
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Lớp: 9/30
Grade

TB các 
môn
GPA

Học lực
Ranking

Hạnh 
kiểm

Conduct

1 Thái Kim Anh 7.1 8.7 8.3 7.0 7.6 7.7 7.2 4.5 7.6 9.2 Đ Đ Đ 7.5 Tb T

2 Ngàn Bảo Châu 8.2 8.5 8.5 7.9 8.0 9.3 8.2 7.1 8.5 8.6 Đ Đ Đ 8.3 G T

3 Trần Gia Hào 8.2 8.6 9.1 8.6 8.2 9.3 8.6 8.8 8.8 9.2 Đ Đ Đ 8.7 G T

4 Nguyễn Minh Hiếu 5.1 5.8 5.0 4.7 5.2 4.8 4.7 4.0 6.0 7.5 Đ Đ Đ 5.3 Tb T

5 Lương Gia Huy 9.3 9.0 9.9 9.6 9.2 9.8 9.7 8.9 9.9 9.2 Đ Đ Đ 9.5 G T

6 Huỳnh Duy Khanh 5.5 6.5 6.1 5.2 6.2 6.0 5.5 5.1 6.7 8.0 Đ Đ Đ 6.1 Tb T

7 Võ Giáp Phương Linh 9.1 8.9 9.0 8.9 8.0 9.5 8.4 7.9 9.5 9.4 Đ Đ Đ 8.9 G T

8 Tăng Ái Mi 7.4 8.4 9.2 7.8 6.8 8.5 7.0 7.2 8.6 9.0 Đ Đ Đ 8.0 K T

9 Nguyễn Hoàng Thảo Nhi 5.8 6.9 5.6 7.0 7.0 8.8 6.8 5.0 8.3 8.6 Đ Đ Đ 7.0 K T

10 Nguyễn Ngọc Bảo Nhi 8.1 8.7 8.5 8.4 7.1 9.2 8.4 6.7 8.1 9.5 Đ Đ Đ 8.3 G T

11 Poon Kiến Ninh 8.1 8.6 7.5 7.5 8.0 8.8 7.5 6.5 8.5 9.2 Đ Đ Đ 8.0 G T

12 Ang Owen 6.7 7.0 7.1 6.6 6.0 6.1 6.2 5.8 7.0 8.9 Đ Đ Đ 6.7 K T

13 Bùi Ngọc Mai Phương 6.9 7.3 6.0 7.5 7.4 8.3 7.2 5.8 8.1 8.1 Đ Đ Đ 7.3 K T

14 Bùi Ngọc Minh Quân 7.7 8.3 7.7 7.9 7.9 8.1 6.6 6.9 8.0 8.8 Đ Đ Đ 7.8 K T

15 Chen Hoàng Quân 7.2 7.8 5.6 7.6 6.3 6.8 6.5 4.6 7.8 8.5 Đ Đ Đ 6.9 Tb T

16 Hoàng Anh Thư 8.2 8.0 7.3 8.2 7.2 8.0 7.8 5.9 8.5 9.2 Đ Đ Đ 7.8 K T

17 Lưu Minh Thư 6.8 8.4 6.6 8.1 7.5 8.7 8.0 5.5 9.0 8.8 Đ Đ Đ 7.7 K T

18 Duy Lực Toàn 6.1 5.9 3.8 5.8 6.0 4.1 4.2 6.7 7.6 7.1 Đ Đ Đ 5.7 Tb K

19 Trần Ngọc Phương Trinh 5.2 6.7 4.1 5.3 5.9 5.8 4.7 4.7 7.1 7.6 Đ Đ Đ 5.7 Tb T

20
Nguyễn Hoàng Phương 
Vy

7.7 8.9 7.8 8.6 7.1 8.8 8.3 5.0 8.4 9.5 Đ Đ Đ 8.0 K T
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Lớp: 9/31
Grade

TB các 
môn
GPA

Học lực
Ranking

Hạnh 
kiểm

Conduct

1 Lại Gia An 8.0 9.0 9.1 9.0 7.7 8.8 8.4 8.5 9.6 9.8 Đ Đ Đ 8.8 G T

2 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 8.6 9.0 9.0 9.0 9.3 9.4 9.0 8.8 9.8 9.9 Đ Đ Đ 9.2 G T

3 Chen Vịnh Đình 8.7 9.7 9.9 9.7 8.7 9.9 9.7 9.2 9.9 9.9 Đ Đ Đ 9.5 G T

4 Lai Gia Hân 7.5 9.0 8.8 9.0 8.1 8.4 8.4 7.6 9.7 9.0 Đ Đ Đ 8.6 G T

5 Bùi Duy Hưng 7.2 8.7 8.2 9.3 7.0 9.3 9.2 8.7 9.7 9.3 Đ Đ Đ 8.7 G T

6 Nguyễn Khánh Hưng 8.6 9.0 6.8 8.7 7.7 8.1 9.2 7.9 9.3 9.3 Đ Đ Đ 8.5 G T

7 Nguyễn Đức An Khang 7.0 8.5 7.9 8.3 7.4 7.2 7.6 8.7 9.0 9.1 Đ Đ Đ 8.1 G T

8 Trương Phong Khang 8.3 8.0 7.6 7.2 6.6 7.5 6.4 7.8 9.0 9.7 Đ Đ Đ 7.8 K T

9 Vong Trần Duy Khôi 9.8 10 9.8 9.8 8.8 9.7 9.8 9.2 10 10 Đ Đ Đ 9.7 G T

10 Nguyễn Quỳnh Lam 8.2 9.6 9.3 9.3 8.4 9.6 8.9 8.4 9.5 9.7 Đ Đ Đ 9.1 G T

11 Đặng Trần Thụ Lâm 6.8 7.5 8.5 8.1 7.2 9.0 8.2 8.4 9.1 8.2 Đ Đ Đ 8.1 G T

12 Hoàng Bảo Ngọc 8.2 9.0 9.2 9.4 8.6 9.3 9.0 8.7 9.5 9.5 Đ Đ Đ 9.0 G T

13 Nguyễn Võ Châu Nguyên 8.4 9.2 9.8 9.7 9.1 9.7 9.0 8.6 10 9.9 Đ Đ Đ 9.3 G T

14 Đoàn Trần Hồng Phúc 9.6 9.8 9.6 9.7 7.6 9.1 9.1 8.8 9.6 9.3 Đ Đ Đ 9.2 G T

15 Nguyễn Triều Phục 6.4 8.1 7.3 7.9 7.6 7.2 7.6 8.6 9.2 9.4 Đ Đ Đ 7.9 K T

16 Lương Minh Phước 8.4 9.9 9.7 9.8 8.8 9.6 9.7 8.7 9.5 9.7 Đ Đ Đ 9.4 G T

17 Hà Lạc Tấn 6.8 8.3 7.4 8.0 6.9 8.5 7.4 6.9 9.0 9.4 Đ Đ Đ 7.9 K T
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